Phần 2. YÊU VẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên dự toán: Dự án đầu tư 10.000 ha cao su tại huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và Mường Tè tỉnh Lai Châu.
2. Tên gói thầu: Đầu tư hệ thống thiết bị và vật tư kiểm phẩm bổ sung năm 2025
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cao Su Lai Châu II
4. Địa điểm giao nhận hàng: Nhà máy chế biến mủ Cao Su – Công ty cổ phần cao su Lai Châu II. Đc: Bản Phiêng Ban, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu
5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn SXKD công ty năm 2025
6. Chi phí: Giá gói thầu đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa xuống địa điểm giao nhận theo yêu cầu của bên A
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu thực hiện gói thầu và phải hoàn thành trong thời gian tối đa 01 tháng (30 ngày), kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
[bookmark: _Toc106030071]III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới dây chỉ để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các tiêu chuẩn đã đưa ra. 
	STT
	ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT CỦA HÀNG HÓA
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	I
	CHỈ TIÊU PRI
	 
	 

	1
	TỦ SẤY LÃO HÓA CAO SU
	Cái
	1

	
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ: 
+ ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015 
+ ISO 14001:2015 / KS I ISO 14001:2015 
	
	

	 
	- Đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất TCVN 8494:2020
	 
	 

	 
	- Hiệu chỉnh sai lệnh (offset) kết quả nhiệt độ online, chỉ cần máy được kết nối internet.
	 
	 

	 
	- Có 4 chế độ chọn xem thời gian sấy của 4 ngăn, mỗi chế độ xem được thời gian sấy của ngăn tương ứng.
	 
	 

	 
	- Hiển thị thời gian sấy bằng số, đơn vị thời gian sấy là giây, đặt khay sấy vào tủ thì đồng hồ thời gian tự động đếm ngược, bắt đầu từ 1800 giây.
	 
	 

	 
	- Điều khiển nhiệt độ và thời gian: bằng PLC.
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ cài đặt được: 100 đến 1500C, mỗi bước nhảy 50C (1000C, 1050C, 1100C…).
	 
	 

	 
	- Công suất tiêu thụ tối đa: 500W
	 
	 

	 
	- Hồi phục lại nhiệt độ 1400C trong vòng 2 phút sau khi đưa mẫu vào buồng.
	 
	 

	 
	- Có 4 ngăn sấy, mỗi ngăn có 4 đĩa đựng mẫu
	 
	 

	 
	- Kích thước tủ: 280(W)×500(D)×250(H) (mm)
	 
	 

	 
	- Kích thước buồng sấy: 50 (W) x 290(D) x 13(H) mm.
	 
	 

	 
	- Khối lượng: 32 kg 
	 
	 

	 
	- Kiểm tra lỗi và sửa lỗi phần mềm của máy thông qua phần mềm kết nối, không cần đến trực tiếp nơi sử dụng
	 
	 

	II
	CHỈ TIÊU CHẤT BẨN
	 
	 

	2.1
	BÌNH HÚT ẨM
	Cái
	1

	 
	Đường kính (ø 240mm)
	 
	 

	 
	Vật liệu: Thủy tinh
	 
	 

	2.2
	BẾP HỒNG NGOẠI CÔNG PHÁ 
	Cái
	1

	 
	(Số bóng đèn lắp đầy vị trí đặt bếp)
	 
	 

	 
	Kích thước xây dựng bên trong Khu vực đặt Bếp Công Phá Chất Bẩn:(Ngang): Theo thực tế
	 
	 

	 
	Bao gồm:
	 
	 

	 
	+ 01 Thùng Bếp loại bóng đèn hồng ngoại 250W, xung quanh cách nhiệt, mặt nắp đậy làm bằng INOX SUS304 dày 1,5mm.
	 
	 

	 
	Kích thước Bếp Thiết Kế: theo thực tế
	 
	 

	 
	+ Bao gồm bóng đèn Hồng Ngoại 250 W .
	 
	 

	 
	+ Trang bị phíp cách nhiệt.
	 
	 

	 
	+ Kết nối đồng bộ dây dẫn giữa các bóng dùng loại dây chịu nhiệt.
	 
	 

	 
	+ 01 Chân đỡ phần dưới bếp: bằng sắt sơn phủ chống gỉ sét.
	 
	 

	 
	+ Sử dụng điện áp : 220V/380V/50Hz
	 
	 

	 
	Giàn lắc mẫu tự động
	 
	 

	 
	- Giàn lắc được liên Kết cố định với Bếp Hồng Ngoại công phá.
	 
	 

	 
	- Toàn bộ khung và sàn lắc bằng inox sus304.
	 
	 

	 
	- Hệ thống lắc sử dụng cơ cấu lắc tròn với 4 trục lệch tâm.
	 
	 

	 
	- Tải trọng chịu lắc: 30kg.
	 
	 

	 
	- Tốc độ lắc cho phép: 30- 120 vòng/ phút.
	 
	 

	 
	- Hệ thống Sử dụng động cơ giảm Tốc và bộ điều Tốc để thay đổi Tốc độ lắc mẫu cho phù hợp.
	 
	 

	2.3
	BỂ RỬA SIÊU ÂM 
	Cái
	1

	 
	Cài đặt thời gian (phút): 1-15, hoặc ∞
	 
	 

	 
	- Độ dày của bồn: Tiêu chuẩn 0,8mm, vật liệu AISI 304
	 
	 

	 
	- Ký hiệu mực nước trên: Có.
	 
	 

	 
	- Chức năng gia nhiệt: Có, nhiệt độ cài được từ môi trường + 5 đến 800C
	 
	 

	 
	- Kích thước trong bể (mm): 300 × 150 × 150 mm
	 
	 

	 
	- Kích thước ngoài bể (mm): 325 × 175 × 295 mm 
	 
	 

	 
	- Công suất gia nhiệt : 280 W
	 
	 

	 
	- Thể tích sử dụng: 5.5 lít.
	 
	 

	 
	- Công suất HF: 160 W.
	 
	 

	 
	- Siêu âm công suất đỉnh: 640W.
	 
	 

	 
	- Ống xả: Có.
	 
	 

	 
	- Tiêu chuẩn An toàn : IP33.
	 
	 

	 
	- Tần số siêu âm (kHz): 35.
	 
	 

	 
	- Quét- SweepTec: Có  
	 
	 

	 
	- Đầu dò PCT: Có.
	 
	 

	 
	- Nguồn điện: 220 V – 50/60Hz
	 
	 

	2.4
	TỦ SẤY TẠP CHẤT 
	Cái
	1

	 
	- Chức năng an toàn:
	 
	 

	 
	+ Tủ tự động chạy tiếp khi có điện trở lại 
	 
	 

	 
	+ Báo hiệu khi thời gian cài đặt kết thúc 
	 
	 

	 
	+ Báo hiệu khi cửa mở 
	 
	 

	 
	+ Cầu dao chống rò rỉ điện
	 
	 

	 
	+ Bảo vệ quá nhiệt 
	 
	 

	 
	- Điều hiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ điều khiển PID 
	 
	 

	 
	- Nhiệt độ buồng: điều chỉnh từ môi trường + 10 đến 240 0C 
	 
	 

	 
	- Thời gian chỉnh được từ 00.00 đến 99 giờ 59 phút 
	 
	 

	 
	- Diện tích để mẫu theo tiêu chuẩn: 0.38 m2 
	 
	 

	 
	- Có chế độ đối lưu tự nhiên (không quạt).
	 
	 

	 
	- Gia nhiệt từ môi trường đến 100 0C<14 phút 
	 
	 

	 
	- Công suất yêu cầu: 1610W 
	 
	 

	 
	Nguồn: 220V/50Hz
	 
	 

	2.5
	DẦU WHITE SPIRIT
	Phuy
	1

	 
	1 phuy = 200 lít 
	 
	 

	2.6
	PEPTIZER/ RPA3 /Cureo-ts
	Can
	1

	 
	1 can = 1 lít 
	 
	 

	2.7
	BÌNH TAM GIÁC 500 ml 
	Bình
	20

	2.8
	RAY LỌC CHẤT BẨN theo TCVN  6089:1995
	Cái
	20

	2.9
	BÌNH LỌC RAY 2 LÍT
	Cái
	2

	2.10
	GIÁ ĐỠ RAY lọc mục 4.9 
	Cái
	2

	2.11
	KHAY CHỨA RÂY
	2
	2

	2.12
	Buret 50 ml để thêm RPA3 vào mẫu
	1
	1

	2.13
	Bình xịt tia
	3
	3

	2.14
	Đĩa inox để đặt bình dầu lọc
	2
	2

	2.15
	Giá phơi dụng cụ thuỷ tinh
	1
	1

	2.16
	Chổi rửa dụng cụ
	1
	1

	2.17
	Kính chiếu rây lọc
	1
	1

	2.18
	HỆ THỐNG TỦ HÚT CHO BẾP ĐÈN HỒNG NGOẠI
	Bộ
	1

	 
	- Hệ thống tủ hút phía trước của buồng hồng ngoại (Dài 2000mm x Rộng 750mm x Cao 2200mm).
	 
	 

	 
	- Cửa kính cường lực phía trước: cao 850 mm
	 
	 

	 
	   + Mặt nạ phía trước: Thép tấm sơn.
	 
	 

	 
	   + Hai vách bên: Thép tấm sơn ốp Tấm Phenonic chống hoá chất.
	 
	 

	 
	   + Nóc và chụp hút buồng hút : Tấm Phenonic chống hoá chất.
	 
	 

	 
	- Hệ thống điều khiển (Dây điện, công tắc điều khiển, bộ chỉnh công suất bếp đèn, khởi động từ, rờ le nhiệt, bộ đèn chiếu sáng cho tủ...)
	 
	 

	2.19
	HỆ THỐNG TỦ HÚT CHO PHA MẪU CHỈ TIÊU CHẤT BẨN
	Bộ
	1

	 
	Dài 1600mm x Rộng 750mm x Cao 1400mm
	 
	 

	 
	- Cửa kính cường lực phía trước: cao 850 mm
	 
	 

	 
	+ Mặt nạ phía trước: Thép tấm sơn.
	 
	 

	 
	+ Hai vách bên: Tấm Phenonic chống hoá chất.
	 
	 

	 
	+ Nóc và chụp hút buồng hút: Tấm phenonic chống hoá chất.
	 
	 

	 
	- Hệ thống điều khiển (Dây điện, công tắc đèn, bộ đèn chiếu sáng cho tủ.)
	 
	 

	 
	- Phía sau tủ
	 
	 

	 
	+ Quạt hút chịu nhiệt và chống ăn mòn hóa học.
	 
	 

	 
	+Ke treo quạt
	 
	 

	 
	+ Ống phi 200 nối từ hệ thống tủ hút tới quạt hút.
	 
	 

	 
	- Co nối, lơ.
	 
	 

	 
	- Thông số chính của quạt hút.
	 
	 

	 
	+ Tốc độ : 1400 vòng/ phút
	 
	 

	 
	+ Điện áp : 220v/ 50Hz
	 
	 

	 
	+ Áp lực : 60 - 40 Pa
	 
	 

	 
	+ Nồng quạt bằng nhựa kháng hóa chất.
	 
	 

	 
	+ Cánh quạt bằng nhựa kháng hóa chất
	 
	 

	III
	THIẾT BỊ & DỤNG CỤ PHỤ TRỢ
	 
	 

	3.1
	Hệ thống lọc nước
	HT
	1

	 
	- Công suất lọc: 1000 lít/giờ 
	 
	 

	 
	- 3 cột xử lý canxi làm mềm nước tự động hoàn nguyên
	 
	 

	 
	- Tự động súc rửa
	 
	 

	3.2
	Máy khuấy từ
	Cái
	1

	 
	- Nguồn: 230V/50-60Hz 
	 
	 

	3.3
	Giá đựng ống công phá nitơ
	Cái
	1

	 
	Phù hợp với ống công phá 26 mm 
	 
	 

	3.4
	Kẹp gắp ống công phá nitơ
	Cái
	1

	3.5
	Giá Đựng pipet
	Cái
	1

	3.6
	Kéo cắt mẫu chuyên dùng
	Cái
	1

	3.7
	Tủ/kệ đựng hóa chất
	Cái
	1

	 
	Kích thước: cao 600* rộng 600* dài 800 (mm)
	 
	 

	3.8
	Hoá chất (NH4)2SO4 (Merck) 
	Chai
	1

	3.9
	NaOH
	Chai
	1

	3.10
	Đồng hồ đo nhiệt, độ ẩm
	Cái
	1

	3.11
	Bộ Chuẩn Khối Lượng Cấp F1 
	Bộ
	1

	3.12
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt tủ sấy lão hóa 
- Dài 400 mm
- Đường kính 9 mm
- Khoảng đo 970C – 1520C
- Độ phân giải: 0,10C
- Độ chính xác: ± 0,10C
- Nhúng toàn phần (400 mm)
	Cái
	1

	3.13
	Giá đỡ nhiệt kế (phù hợp với tủ lão hóa hiện có
	Cái
	1

	3.14
	Bàn soạn mẫu, kích thước theo diện tích phòng có sẵn
	Cái
	1

	3.15
	Đồng hồ kiểm soát nhiệt điểm nhiệt Lò Nung và Tủ Sấy
	Cái
	1

	 
	Thang đo: 0 – 900 oC 
	 
	 

	 
	Độ chính xác: ±3.5 oC
	 
	 

	 
	Cấp bảo vệ: IP65
	 
	 

	 
	Kèm đầu dò đo nhiệt độ tủ sấy (1000C; 1050C) và đầu dò đo Lò Nung (5500C)
	 
	 

	3.16
	Giấy lọc không tro phi 9
	Hộp
	20

	3.17
	H3BO3
	Chai
	2

	3.18
	Chai thuỷ tinh đựng hoá chất (1lit) nắp xanh
	Chai
	2

	3.19
	Ethanol 96%
	Chai
	1

	3.20
	Chì mềm thử trục cán
	100gr
	1

	3.21
	Acid sunfuric 0,1N H2SO4 98%
	Ống
	1

	3.22
	NA2B407*10H2O
	Chai
	1


- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa.
- Chất lượng: Mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa.
- Tài liệu kỹ thuật trong HSDT: Catalogue, tài liệu kỹ thuật được sử dụng bằng Tiếng Việt; Trường hợp các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài khác thì phải đính kèm bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của HSMT. Trường hợp trong catalogue không đầy đủ thông số theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (hãng sản xuất) hoặc của đại lý được ủy quyền bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương để chứng minh (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch).
- Hàng hóa cung cấp, bàn giao phải có giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CQ) và đạt tiêu chuẩn ISO về chất lượng và giấy xác nhận của nhà sản xuất, hoặc đại lý chính hãng cung cấp vật tư cho gói thầu này.
- Hàng hóa trước khi giao nhận phải được Công ty Cổ phần cao su Lai Châu kiểm tra, đối chiếu giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm đúng theo chất lượng kỹ thuật yêu cầu của HSMT, đối với quần áo bảo hộ lại động nhà thầu phải nộp kèm kết quả thí nghiệm vải đáp ứng được yêu cầu của HSMT.

